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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  293/Qð-UBND                  Quảng Ngãi, ngày 27  tháng  11  năm 2013 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp chỉ ñạo hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ 
với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng 
khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công 

tác bảo vệ rừng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
   

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP 

ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều 
của Luật Dân quân tự vệ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 74/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy ñịnh về 
phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng Công an xã, phường, 
thị trấn; lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công tác bảo vệ rừng; 
  Căn cứ Thông tư liên tịch số 100/2010/TTLT-BQP-BCA ngày 22/7/2010 của 
Liên Bộ: Quốc phòng - Công an hướng dẫn thực hiện một số ñiều Nghị ñịnh số 
74/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT-BQP-BNNPTNT ngày 19/7/2010 
của Liên Bộ: Quốc phòng - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều Nghị ñịnh số 74/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ;   

Theo ñề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình số 
1784/TTr-BCH ngày 11/11/2013 (sau khi thống nhất giữa lãnh ñạo Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp chỉ ñạo hoạt 
ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực 
lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trên ñịa bàn tỉnh Quảng ngãi.   
 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, 
thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 
  
  TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
  Cao Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
 

QUY CHẾ 
Phối hợp chỉ ñạo hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ 

với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm 
và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị,  

trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 293/Qð-UBND  

ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 
  
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi phối hợp 

 
Quy chế này quy ñịnh nguyên tắc, phương thức và nội dung chỉ ñạo phối hợp 

nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công 
an xã, phường, thị trấn, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ 
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng theo quy ñịnh 
tại các ðiều 41, ðiều 43 và ðiều 66 của Luật Dân quân tự vệ và Nghị ñịnh số 
74/2010/Nð-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ. 
 

ðiều 2. Nguyên tắc phối hợp  
 

1. Phải ñặt dưới sự lãnh ñạo tuyệt ñối, toàn diện của Tỉnh ủy và sự ñiều hành 
của UBND tỉnh; trực tiếp là ðảng ủy Quân sự tỉnh, ðảng ủy Công an tỉnh, ðảng ủy 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự chỉ huy tập trung thống nhất của Chỉ huy 
trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám ñốc Công an tỉnh, Giám ñốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh. Việc phối hợp giữa lực lượng dân quân, công an, kiểm 
lâm ở các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn.  

 
Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở phải ñặt dưới sự lãnh ñạo của 

cấp ủy ñảng, sự chỉ ñạo ñiều hành của chính quyền cấp huyện, xã, người ñứng ñầu cơ 
quan, tổ chức ở cơ sở và sự chỉ ñạo của cơ quan Quân sự, Công an, Kiểm lâm cấp 
trên.   

 
2. Dân quân tự vệ là lực lượng chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự ở ñịa phương; Công an là lực lượng chủ trì trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Kiểm lâm là lực lượng chủ trì trong 
công tác bảo vệ rừng.  

3. Từng lực lượng phải thực hiện ñúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo 
quy ñịnh của pháp luật. Công tác phối hợp phải bảo ñảm sự ñoàn kết thống nhất, hỗ 
trợ lẫn nhau thực hiện tốt nhiệm vụ ñược giao. Tuyệt ñối bí mật về lực lượng, phương 
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tiện, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ tài liệu và thông tin liên quan ñến hoạt ñộng phối 
hợp của từng lực lượng. 
 

4. Việc phối hợp hoạt ñộng giữa các lực lượng trên cơ sở chương trình, kế 
hoạch của từng cấp. Quá trình phối hợp phải tích cực, chủ ñộng, kiên quyết, thận 
trọng tuân thủ các quy ñịnh của pháp luật, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp 
của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. 
 

ðiều 3. Chế ñộ giao ban  
 

1. Thực hiện giao ban, kết hợp theo Quyết ñịnh số 85/Qð-UBND ngày 
28/5/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công 
an, Quân sự và Bộ ñội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, 
giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng trên ñịa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Cấp tỉnh mỗi quý một lần. 
- Cấp huyện, thành phố mỗi tháng một lần. 
- Cấp xã, phường, thị trấn mỗi tuần một lần. 

 
2. ðịnh kỳ giao ban cơ quan Công an và Quân sự luân phiên chủ trì, ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kiểm lâm) báo cáo về công tác phối hợp bảo 
vệ rừng. 
 

3. Thành phần giao ban của mỗi cấp do cơ quan Công an, Quân sự, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy ñịnh và hướng dẫn. 
 

4. Giao ban ñột xuất khi có tình huống hoặc bổ sung nhiệm vụ. 
 

ðiều 4. Trường hợp lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Công an và lực lượng 
Kiểm lâm ñược nổ súng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong 
bảo vệ rừng. Khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
và bảo vệ rừng ñược quyền nổ súng trong các trường hợp sau ñây: 
 

1. Có lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân ñội 
nhân dân Việt Nam, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng Hải quân và tương 
ñương hoặc người chỉ huy các cấp khi ñược ủy quyền. 

 
2. Khi làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, tuần tra bảo vệ biên giới, biển, ñảo phát 

hiện chính xác ñịch ở mặt ñất, trên biển hoặc trên không, lực lượng dân quân tự vệ 
ñược quyền nổ súng theo quy ñịnh của Bộ Quốc phòng. 

3. Sau khi ñã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, giải thích, răn ñe, sử dụng 
công cụ hỗ trợ nhưng ñối tượng vẫn không chấp hành hoặc trong trường hợp không 
có biện pháp nào khác ñể ngăn chặn ñối tượng ñang thực hiện hành vi uy hiếp trực 
tiếp ñến tính mạng của người thi hành công vụ và công dân. 

 
4. Thực hiện phòng vệ chính ñáng theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 15 Bộ luật 

Hình sự; 
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5. Việc nổ súng ñược quy ñịnh tại các khoản 2,3,4 ðiều này phải thực hiện 
theo ba bước: bắn cảnh cáo, bắn bị thương, bắn tiêu diệt. 
 

ðiều 5. Bảo ñảm kinh phí 
 

1. Kinh phí bảo ñảm cho các hoạt ñộng thực hiện Quy chế này ñược cấp ñịnh 
kỳ hàng năm; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tỉnh lập dự toán trình UBND tỉnh quyết ñịnh; cấp huyện, cấp xã do Ban 
Chỉ huy Quân sự, Công an, Kiểm lâm lập dự toán trình UBND cùng cấp quyết ñịnh. 

 
2. Quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản của Nhà nước ñảm bảo cho hoạt ñộng 

phối hợp theo quy ñịnh của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng tài 
sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 
Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP CHỈ ðẠO HOẠT ðỘNG 
 

MỤC I  
PHỐI HỢP CHỈ ðẠO HOẠT ðỘNG GIỮA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ 

VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN CẤP XÃ VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC 
 

ðiều 6. Phối hợp trao ñổi thông tin 
 

1. Nguyên tắc: Việc trao ñổi thông tin về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội phải bảo ñảm bí mật, kịp thời, chính xác. Trường hợp hai lực lượng có thông tin 
khác nhau về một vụ, việc, hiện tượng thì các lực lượng phải phối hợp xác minh, kết 
luận thống nhất trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. 
 

2. Chế ñộ: 
   
a) Hàng ngày, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự 

cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ hoạt ñộng trên ñịa bàn; cán bộ, chiến sĩ công 
an cấp xã, công an viên và thôn ñội trưởng trao ñổi tình hình về an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội trên ñịa bàn. 

b) Khi có tình huống hoặc nhiệm vụ ñột xuất, Công an và Ban Chỉ huy Quân 
sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ hoạt ñộng 
trên ñịa bàn chủ ñộng trao ñổi tình hình và thống nhất ñề xuất với cấp có thẩm quyền 
các biện pháp giải quyết. 

c) Thực hiện chế ñộ giao ban ñể nắm tình hình, trao ñổi thông tin theo quy ñịnh 
tại ðiều 3 của Quy chế này. 

 
ðiều 7. Phối hợp vận ñộng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc, xây dựng cơ sở an toàn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
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Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ 
chức ở cơ sở, phối hợp với lực lượng công an cấp xã, các ban, ngành, hội ñoàn thể 
vận ñộng nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ ñoạn xâm phạm ñộc lập, 
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của các thế lực thù ñịch; giáo dục nâng cao 
nhận thức về quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực quốc phòng; xây dựng xã, 
phường, thị trấn vững mạnh trong khu vực phòng thủ; thực hiện nghĩa vụ quân sự; 
xây dựng lực lượng dự bị ñộng viên, lực lượng dân quân tự vệ; vận ñộng nhân dân 
thực hiện các chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân ñội ở cơ sở, góp phần 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã:  
 
Trưởng Công an cấp xã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các ban, ngành, 

hội ñoàn thể tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân nâng cao cảnh giác cách mạng; phát 
ñộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống âm mưu, thủ ñoạn 
hoạt ñộng phá hoại của các thế lực thù ñịch và bọn tội phạm, làm trong sạch ñịa bàn; 
xây dựng xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, tổ chức an toàn về an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh 
nhân dân vững chắc ở ñịa phương. 
 

3. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Trưởng Công an cấp xã, Ban Chỉ huy 
Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, Ủy 
ban nhân dân cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện công tác 
giáo dục quốc phòng - an ninh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các ñối 
tượng theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

ðiều 8. Phối hợp tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
 

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ phối hợp với Trưởng Công an cấp xã xây dựng kế 
hoạch tuần tra, canh gác, dưới sự ñiều hành của Chủ tịch UBND cấp xã, người ñứng 
ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở và sự chỉ ñạo của cơ quan quân sự cấp trên; tổ chức lực 
lượng thuộc quyền chủ trì, phối hợp với lực lượng công an cấp xã tuần tra, canh gác 
bảo vệ các mục tiêu ñược phân công. 

b) Khi xảy ra các tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực 
lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng công an cấp xã và các lực lượng khác 
xử lý theo chức năng, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 

 
2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn xây dựng phương án tuần tra, canh gác theo sự chỉ ñạo của Chủ tịch UBND 
cấp xã và hướng dẫn của cơ quan công an cấp trên, tổ chức hiệp ñồng giữa lực lượng 
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công an cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng liên quan, trong giữ gìn 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, bảo vệ các mục tiêu ñược giao. 

b) Khi xảy ra các vụ việc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lực lượng 
công an cấp xã chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác 
giải quyết theo chức năng, quyền hạn ñược pháp luật quy ñịnh. 
 

ðiều 9. Huấn luyện, diễn tập về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
a) Hướng dẫn cho lực lượng công an cấp xã những kiến thức cơ bản về kỹ 

thuật sử dụng các loại vũ khí quân dụng ñược trang bị, vũ khí tự tạo và các nội dung 
khác theo ñề nghị của lực lượng công an cấp xã. 

b) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ chủ trì, phối hợp với Trưởng Công an cấp xã và người 
ñứng ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, 
người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở, tổ chức diễn tập cơ chế trong tình huống 
khi ñịa phương ñược lệnh chuyển vào các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, trạng 
thái chiến tranh theo sự chỉ ñạo của cơ quan quân sự cấp trên và chỉ huy lực lượng 
thuộc quyền tham gia diễn tập các tình huống chống gây rối, biểu tình, bạo loạn lật 
ñổ; chủ trì, phối hợp với lực lượng công an cấp xã và các lực lượng khác thực hành 
diễn tập các tình huống ñánh ñịch tiến công vào ñịa bàn. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
  
a) Hướng dẫn cho lực lượng dân quân tự vệ những kiến thức liên quan ñến việc 

giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; phòng cháy, chữa cháy; thủ 
tục lập biên bản vụ việc về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và sử dụng công cụ 
hỗ trợ. 

b) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 
Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn và người ñứng ñầu các ban, ngành, ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trong diễn tập cơ chế và chỉ 
huy lực lượng thuộc quyền diễn tập xử lý các tình huống về gây rối an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội; phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật ñổ theo sự 
chỉ ñạo của cơ quan công an cấp trên. 

 
ðiều 10. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
 

a) Nắm chắc tình hình diễn biến của thời tiết, khí tượng, thủy văn và các sự cố 
xảy ra trên ñịa bàn; báo cáo, ñề xuất kịp thời với cấp có thẩm quyền các biện pháp xử 
lý. 

b) Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ 
sở, Chỉ huy tự vệ quản lý lực lượng và phối hợp với cơ quan chuyên môn ñể quản lý 
vật tư, phương tiện bảo ñảm cho lực lượng thuộc quyền thực hiện nhiệm vụ; lập kế 
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hoạch sử dụng lực lượng, giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp ñồng cho lực lượng dân quân 
tự vệ và chỉ huy lực lượng thuộc quyền phối hợp với các lực lượng trên ñịa bàn xử lý 
các tình huống thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường, tìm kiếm, cứu nạn và khắc 
phục hậu quả, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, tính mạng và tài sản của nhân 
dân; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn, người ñứng ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở về các chủ trương, biện pháp 
và xây dựng phương án, tổ chức hiệp ñồng với các lực lượng có liên quan trên ñịa 
bàn thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực 
xảy ra thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, sự cố môi trường. 

b) Chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác giữ 
gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, 
tính mạng và tài sản của nhân dân; tham gia xử lý các tình huống và khắc phục hậu 
quả do thiên tai, dịch bệnh, sự cố môi trường gây ra. 
 

 
 
ðiều 11. Phối hợp trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ 

 
1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 

tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ: Cung cấp những thông tin liên quan ñể Trưởng Công 
an cấp xã và người ñứng ñầu các ban, ngành, ñoàn thể cấp xã xét duyệt về tiêu chuẩn 
chính trị trong công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự và tuyển chọn người vào lực 
lượng công an nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ. 

 
2. Trưởng Công an cấp xã: Chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn và người ñứng ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn quản lý công dân 
trong ñộ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; xem xét về tiêu chuẩn chính trị của công dân trong 
tuyển quân, tuyển sinh quân sự và tuyển chọn người vào phục vụ trong lực lượng 
công an nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ. 

 
3. Lực lượng công an và lực lượng dân quân tự vệ cấp xã phối hợp trong bảo 

vệ bí mật quân sự, bí mật nghiệp vụ công an. 
 

ðiều 12. Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ  
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
 

a) Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ ñược trang bị theo quy ñịnh của 
Bộ Quốc phòng. 
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b) Khi phát hiện việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; các loại vũ khí, vật liệu nổ tồn ñọng sau chiến 
tranh hoặc nguồn gốc khác, phối hợp với lực lượng công an thu giữ, bảo vệ và báo 
cáo với cấp có thẩm quyền giải quyết. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: Chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ 
trong việc phát hiện, thu giữ và xử lý theo quy ñịnh của pháp luật ñối với các hành vi 
sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ không thuộc danh mục trang bị cho các lực lượng theo quy ñịnh. 
 

ðiều 13. Phối hợp ñấu tranh phòng, chống tội phạm 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ: 
 

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ phối hợp với Trưởng Công an cấp xã xây dựng kế 
hoạch ñấu tranh phòng, chống tội phạm và tổ chức lực lượng dân quân tự vệ thực 
hiện nhiệm vụ phòng, chống các loại tội phạm xảy ra trên ñịa bàn. 

b) Nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cung cấp kịp thời 
thông tin, tài liệu có liên quan cho lực lượng công an ñể phục vụ việc ñiều tra, xử lý; 
hỗ trợ lực lượng công an bắt, giữ, canh gác, dẫn giải tội phạm theo ñề nghị của lực 
lượng công an cấp xã và sự chỉ ñạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người 
ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã 

về xây dựng kế hoạch ñấu tranh phòng, chống tội phạm; phối hợp hiệp ñồng với Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ 
sở, Chỉ huy tự vệ, người ñứng ñầu các ban, ngành, ñoàn thể trong phối hợp ñấu tranh 
phòng, chống tội phạm trên ñịa bàn theo thẩm quyền. 

b) Chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác vận 
ñộng nhân dân thực hiện chương trình quốc gia về phòng, chống tội phạm; ñiều tra, 
giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật; quản lý, giáo dục cảm hóa ñối tượng vi 
phạm pháp luật cư trú ở cơ sở; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các ñối tượng có hành vi 
vi phạm pháp luật trên ñịa bàn. 
 

ðiều 14. Phối hợp giải quyết khi xảy ra tranh chấp, khiếu kiện có hành vi 
vi phạm pháp luật  
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
 

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ nắm chắc tình hình, phối hợp với Trưởng Công an cấp 
xã, người ñứng ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền 
cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở về chủ trương và các biện pháp giải 
quyết. 
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b) Phối hợp với lực lượng công an cấp xã và các lực lượng liên quan tuyên 
truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện ñúng chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn. 

c) Phối hợp với lực lượng công an tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu ñược 
phân công; phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các ñối tượng chủ mưu kích ñộng, các ñối 
tượng vi phạm pháp luật, báo cáo cơ quan chức năng xử lý và tham gia khắc phục hậu 
quả. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã nắm chắc tình hình; chủ trì, phối hợp với Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, 
Chỉ huy tự vệ, người ñứng ñầu các lực lượng liên quan, ñề xuất với cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn các chủ trương, 
biện pháp giải quyết. 

b) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, các ban, ngành, ñoàn thể tuyên 
truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện ñúng chủ trương, biện pháp của cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn; 

c) Phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các ñối tượng vi phạm pháp luật theo 
thẩm quyền. 
 

ðiều 15. Phối hợp giải quyết khi xảy ra các hoạt ñộng phá hoại tài sản của 
Nhà nước, tập thể và nhân dân 

 
1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  

 
a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 

tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ nắm chắc tình hình; phối hợp với Trưởng Công an cấp 
xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ 
sở về chủ trương và các biện pháp xử lý. 

b) Phối hợp với lực lượng công an bảo vệ các mục tiêu ñược phân công; hỗ trợ 
lực lượng công an bắt giữ ñối tượng phá hoại. 

c) Phối hợp cùng các lực lượng trên ñịa bàn khắc phục hậu quả, ổn ñịnh tình 
hình. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã nắm chắc tình hình; chủ trì, phối hợp với Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, 
Chỉ huy tự vệ ñề xuất với cấp ủy, chính quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ 
chức ở cơ sở trên ñịa bàn về chủ trương và các biện pháp giải quyết. 

b) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác ngăn chặn, bắt 
giữ các ñối tượng phá hoại ñể xử lý theo thẩm quyền. 
 

ðiều 16. Phối hợp giải quyết khi xảy ra bạo loạn chính trị  
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
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a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 

tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ nắm chắc tình hình; phối hợp cùng Trưởng Công an 
cấp xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở 
cơ sở về chủ trương và các biện pháp xử lý tình huống theo kế hoạch, ñồng thời ñề 
xuất kế hoạch phối hợp hoạt ñộng với lực lượng quân ñội, công an và các lực lượng 
khác ñến tăng cường, chi viện theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Phối hợp với lực lượng công an cấp xã và các lực lượng có liên quan tuyên 
truyền, vận ñộng nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ ñoạn của thế lực thù ñịch và ñối 
tượng chủ mưu, cầm ñầu bạo loạn chính trị, không ñể ñịch lợi dụng; giải tán biểu 
tình. 

c) Phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuần tra, chốt chặn 
các ñầu mối giao thông quan trọng; bảo vệ các mục tiêu ñược giao; cùng lực lượng 
công an giải thoát con tin (nếu có); hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ ñối tượng chủ 
mưu, cầm ñầu và các ñối tượng quá khích vi phạm pháp luật; tham gia khắc phục hậu 
quả, ổn ñịnh tình hình. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức 
ở cơ sở trên ñịa bàn về chủ trương và các biện pháp xử lý tình huống theo kế hoạch, 
ñồng thời xây dựng kế hoạch và chỉ huy lực lượng thuộc quyền phối hợp với lực 
lượng của cấp trên hoạt ñộng trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng có liên quan tuyên 
truyền, vận ñộng nhân dân thực hiện ñúng chủ trương, biện pháp giải quyết của cấp 
ủy và chính quyền ñịa phương. 

c) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác ngăn chặn, 
trấn áp, bắt giữ ñối tượng chủ mưu cầm ñầu bạo loạn chính trị, các ñối tượng quá 
khích vi phạm pháp luật; tổ chức giải thoát con tin (nếu có); tham gia khắc phục hậu 
quả, ổn ñịnh tình hình. 
 

ðiều 17. Phối hợp giải quyết khi xảy ra bạo loạn có vũ trang 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ: 
 

a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ phối hợp với Trưởng Công an cấp xã và người ñứng 
ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, người 
ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở về chủ trương và các biện pháp xử lý tình huống 
theo kế hoạch, ñồng thời xây dựng kế hoạch và chỉ huy lực lượng thuộc quyền phối 
hợp với lực lượng của cấp trên hoạt ñộng trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

b) Phối hợp với lực lượng công an cấp xã tuần tra, chốt chặn các ñầu mối giao 
thông quan trọng; bảo vệ các mục tiêu ñược giao; hỗ trợ lực lượng công an cô lập, 
trấn áp, bắt giữ ñối tượng chủ mưu, cầm ñầu. 
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c) Phối hợp với lực lượng công an cấp xã và các lực lượng trên ñịa bàn tiêu 
diệt lực lượng bạo loạn có vũ trang trong nội ñịa, ñánh chiếm lại các mục tiêu ñã bị 
mất; tham gia giải quyết hậu quả, ổn ñịnh tình hình. 

d) Khi có can thiệp bằng hoạt ñộng vũ trang của lực lượng thù ñịch từ bên 
ngoài hỗ trợ cho lực lượng phản ñộng nội ñịa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ chỉ huy lực 
lượng thuộc quyền phối hợp với các ñơn vị quân ñội, công an ngăn chặn, tiêu diệt 
theo nhiệm vụ ñược giao. 
 

2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Khi xảy ra bạo loạn có vũ trang do lực lượng phản ñộng tại chỗ tiến hành, 

Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 
cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên ñịa bàn và 
người ñứng ñầu các ban, ngành, ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã, 
người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn về chủ trương và các biện pháp 
xử lý tình huống theo kế hoạch, ñồng thời ñề xuất kế hoạch phối hợp hoạt ñộng với 
lực lượng quân ñội, công an và các lực lượng khác ñến tăng cường, chi viện theo quy 
ñịnh của pháp luật. 

b) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng trên ñịa bàn trấn áp, 
bắt giữ, tiêu diệt ñối tượng chủ mưu cầm ñầu và lực lượng bạo loạn có vũ trang; tuần 
tra, bảo vệ các mục tiêu ñược phân công; tham gia khắc phục hậu quả, ổn ñịnh tình 
hình. 
 

ðiều 18. Phối hợp hoạt ñộng khi cơ sở chuyển vào tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng, thực hiện Lệnh thiết quân luật và giới nghiêm 
 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh hướng dẫn việc phối hợp hoạt 
ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an cấp xã trong giữ gìn an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khi cơ sở chuyển vào tình trạng khẩn cấp về quốc 
phòng, thực hiện Lệnh thiết quân luật và giới nghiêm. 

 
2. Sử dụng lực lượng dân quân tự vệ thực hiện các biện pháp giữ gìn an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở khi cơ sở chuyển vào tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng, thực hiện Lệnh thiết quân luật và giới nghiêm theo quy ñịnh tại các ðiều 
9, ðiều 15, ðiều 19 Nghị ñịnh số 32/2009/Nð-CP ngày 03/4/2009 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về 
quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm. 
 

ðiều 19. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong chiến tranh 
 

1. Lực lượng Dân quân tự vệ:  
a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 

tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ phối hợp với Trưởng Công an cấp xã xây dựng kế 
hoạch giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên ñịa bàn. 

b) Phối hợp với lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội khu căn cứ hậu phương, căn cứ chiến ñấu trong các khu vực 
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phòng thủ; hệ thống kho tàng, công trình, nơi sơ tán của nhân dân và các mục tiêu 
khác; phối hợp với các lực lượng trên ñịa bàn ngăn chặn âm mưu, thủ ñoạn của lực 
lượng phản ñộng ở ñịa phương móc nối với lực lượng thù ñịch bên ngoài ñể gây bạo 
loạn, lật ñổ. 

c) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, 
tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ chỉ huy lực lượng thuộc quyền phối hợp với các lực 
lượng tiêu diệt biệt kích, thám báo và các phương tiện của ñịch xâm nhập vào ñịa 
bàn. 

 
2. Lực lượng Công an cấp xã: 
 
a) Trưởng Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ trên 
ñịa bàn, người ñứng ñầu các ban, ngành, hội ñoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên ñịa bàn về chủ trương và 
các biện pháp ñể giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực có 
chiến sự. 

b) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác trên ñịa bàn 
thực hiện các biện pháp bảo vệ các mục tiêu ñược giao; tuần tra, trấn áp tội phạm; 
quản lý các ñối tượng chính trị; phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, thủ ñoạn và 
hoạt ñộng của lực lượng phản ñộng ở ñịa phương móc nối, cấu kết với lực lượng thù 
ñịch bên ngoài ñể gây bạo loạn, lật ñổ; tham gia quản lý, giam giữ tù binh, hàng binh 
và thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự. 

c) Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng bảo vệ bí mật quân 
sự, bí mật quốc gia; phòng, chống hoạt ñộng biệt kích, thám báo, gián ñiệp; bảo vệ 
các công trình, kho tàng. 
  

MỤC II  
PHỐI HỢP CHỈ ðẠO HOẠT ðỘNG GIỮA LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ 

VỆ, KIỂM LÂM, CÔNG AN VÀ CÁC LỰC LƯỢNG KHÁC 
 

ðiều 20. Cơ chế chỉ ñạo, chỉ huy khi phối hợp hoạt ñộng  
 

1. Nguyên tắc phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng 
kiểm lâm, lực lượng công an và các lực lượng khác trong công tác bảo vệ rừng thực 
hiện theo khoản 5 ðiều 31 Nghị ñịnh số 58/2010/Nð-CP ngày 01/6/2010 của Chính 
phủ quy ñịnh: Khi phối hợp hoạt ñộng với các lực lượng khác phải bảo ñảm sự ñoàn 
kết, hỗ trợ giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ nhưng không ảnh hưởng ñến 
chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng; phải giữ bí mật về phương án và các biện 
pháp xử lý theo quy ñịnh của người chỉ huy có thẩm quyền. 

 
2. Lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm, lực lượng công 

an và các lực lượng khác thực hiện việc mai phục, truy bắt, dẫn giải những ñối tượng 
vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, áp tải tang vật, phương tiện vi phạm, tuần tra, kiểm 
tra việc bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương án do kiểm lâm ñịa 
bàn chủ trì soạn thảo, dưới sự ñiều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người 
ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban 
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Chỉ huy Quân sự cơ quan ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ chỉ huy lực lượng thuộc quyền thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng theo quy ñịnh của pháp luật. 

 
3. Trong trường hợp tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng và cháy rừng 

có diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng xử lý của cấp xã hoặc xảy ra trên nhiều xã, 
Kiểm lâm ñịa bàn và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân 
sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Công an cấp xã hoạt ñộng trên ñịa bàn xin ý kiến chỉ ñạo 
của cơ quan kiểm lâm, cơ quan quân sự, công an cấp trên trực tiếp, ñồng thời tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp; chỉ huy lực lượng thuộc quyền phối hợp với 
lực lượng công an, quân ñội, dân quân tự vệ và các lực lượng khác ñến chi viện ñể xử 
lý tình huống theo kế hoạch của cấp trên. 
 

ðiều 21. Trao ñổi, xử lý thông tin  
 

1. Việc trao ñổi, xử lý thông tin về bảo vệ rừng giữa lực lượng dân quân tự vệ 
với lực lượng kiểm lâm, lực lượng công an và các lực lượng khác phải bảo ñảm bí 
mật, chính xác, kịp thời. Khi có những thông tin khác nhau, các bên phải phối hợp 
xác minh, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã, ñồng thời báo cáo lên cấp trên và cơ quan 
có thẩm quyền. Trường hợp ñột xuất, cần thiết có thể báo cáo vượt cấp, sau ñó phải 
báo cáo lên cấp trên trực tiếp trong thời gian nhanh nhất. Việc trao ñổi thông tin ñược 
thực hiện bằng văn bản, ñiện thoại, thư ñiện tử hoặc trao ñổi trực tiếp. 

 
2. Nội dung trao ñổi thông tin giữa Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy 

Quân sự cơ quan, tổ chức; Công an cấp xã với Kiểm lâm trên ñịa bàn: 
 

a) Tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng do Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, 
Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức và Kiểm lâm trên ñịa bàn. 

b) Kế hoạch phối hợp và kết quả hoạt ñộng bảo vệ rừng của lực lượng dân 
quân tự vệ. 
 

3. Nội dung trao ñổi thông tin giữa cơ quan Kiểm lâm với Ban Chỉ huy Quân 
sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức, công an cấp xã:   
 

a) Tình hình chung về bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý. 
b) Các tụ ñiểm về phá rừng, khai thác rừng trái phép, buôn bán ñộng vật hoang 

dã; các trọng ñiểm về cháy rừng, loài cây, diện tích có nguy cơ cháy rừng cao và dự 
kiến các tình huống có thể xảy ra cháy rừng ñể có kế hoạch phối hợp phòng, chống 
các hành vi xâm hại rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. 

c) Tình hình giao ñất, giao rừng, canh tác nương rẫy và sinh vật gây hại rừng. 
d) Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ rừng của cơ quan Kiểm lâm và Ban Chỉ 

ñạo, Ban Chỉ huy những vấn ñề cấp bách về bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. 
ñ) Các nội dung khác liên quan ñến công tác bảo vệ rừng và tình hình phối hợp 

của hai lực lượng. 
 

4. Thực hiện chế ñộ giao ban ñể nắm tình hình, trao ñổi thông tin, ñịnh hướng 
theo quy ñịnh tại ðiều 3 của Quy chế này. 
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ðiều 22. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện về 
bảo vệ rừng 
 

Hàng năm và từng thời kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, 
phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ ñạo, hướng dẫn cơ quan 
Kiểm lâm các cấp chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự ñịa phương, công an cùng 
cấp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và kiểm tra việc tuyên truyền, tập huấn, 
huấn luyện về bảo vệ rừng cho lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng công an và lực 
lượng kiểm lâm thuộc quyền ở các ñịa phương. 
 

ðiều 23. Phối hợp hoạt ñộng bảo vệ rừng 
 

1. Luyện tập, diễn tập chữa cháy rừng: 
 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chỉ ñạo cơ quan quân sự ñịa phương các cấp tổ chức lực 
lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng kiểm lâm trong luyện tập và diễn tập 
chữa cháy rừng. 

 
b) Hàng năm, trước thời gian cao ñiểm về cháy rừng, cơ quan kiểm lâm chủ trì, 

phối hợp với cơ quan quân sự, công an cùng cấp (ở cấp xã, Kiểm lâm ñịa bàn chủ trì 
phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã) tổ chức luyện tập, diễn tập 
chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ. 

 
c) Nội dung, hình thức, phương pháp luyện tập, diễn tập chữa cháy rừng do Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh quy 
ñịnh. 
 

2. Chữa cháy rừng: 
 
a) Khi xảy ra cháy rừng, lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng kiểm lâm cùng 

các lực lượng tại chỗ phải chủ ñộng chữa cháy, ñồng thời thông báo cho các lực 
lượng khác ñến phối hợp. 

 
b) Khi cần phải huy ñộng lực lượng, phương tiện chữa cháy theo quy ñịnh của 

pháp luật, cơ quan kiểm lâm chủ trì, phối hợp với cơ quan quân sự, công an (ở cấp 
xã, Kiểm lâm ñịa bàn chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp 
xã) tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp ñiều ñộng lực lượng, phương tiện tham 
gia chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả cháy rừng. 
 

3. Tổ chức kiểm tra, truy quét những tổ chức, cá nhân phá rừng: 
 
Lực lượng kiểm lâm chủ trì, phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an 

cấp xã, chủ rừng và các lực lượng khác trên ñịa bàn tổ chức kiểm tra, truy quét những 
tổ chức, cá nhân phá rừng. Cụ thể: 

 
a) Kiểm tra truy quét tại các trọng ñiểm vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng. 
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b) Bố trí lực lượng tại các trạm, chốt cửa rừng, các ñiểm lưu thông, chế biến 
kinh doanh lâm sản tập trung. 

c) Truy bắt những ñối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng có hành vi trốn 
chạy, tẩu tán tang vật, chống người thi hành công vụ. 

d) Kiểm tra, tháo gỡ, tiêu hủy các loại bẫy, săn, bắn, bắt giết mổ ñộng vật rừng, 
sử dụng các loại súng săn trái phép. 

 
4. Khi phát hiện ñối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng cùng tang vật, lực 

lượng kiểm lâm phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ, công an bắt giữ người, thu 
giữ tang vật, bảo vệ hiện trường, báo cáo cơ quan chức năng giải quyết. 
 

5. Cơ quan kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trên ñịa 
bàn xác minh các thông tin liên quan, làm căn cứ xử phạt hành chính ñối với cá nhân, 
tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý 
lâm sản; cưỡng chế, thi hành quyết ñịnh xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi diện 
tích rừng bị chặt phá trái phép. 
 

ðiều 24. Trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, công an cấp 
xã và lực lượng kiểm lâm ñịa bàn 
 

1. Trách nhiệm của lực lượng Dân quân tự vệ: 
 

a) Nắm chắc phân bổ diện tích từng loại rừng và diễn biến rừng trên ñịa bàn. 
b) Phối hợp với Kiểm lâm ñịa bàn tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng và tham gia 

giải quyết những “ñiểm nóng”, những vụ việc cụ thể về bảo vệ rừng ở cơ sở. 
c) Khi thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phải 

kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ rừng. 
d) Khi phát hiện những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về rừng 

trên ñịa bàn phải ngăn chặn, báo cáo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, 
người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có trụ sở trên ñịa bàn và thông báo cho 
Kiểm lâm ñịa bàn biết ñể phối hợp xử lý. 
 

2. Trách nhiệm của Kiểm lâm ñịa bàn: 
 
a) Nắm chắc và thường xuyên trao ñổi, cung cấp thông tin cho Chỉ huy trưởng 

Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy 
tự vệ, công an cấp xã về phân bổ diện tích từng loại rừng, diễn biến rừng trên ñịa bàn 
và các quy ñịnh của Nhà nước về bảo vệ rừng. 

 
b) Chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ 

huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ và công an cấp xã, tham mưu 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có 
trụ sở trên ñịa bàn xây dựng phương án bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý; xử lý các 
tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính về bảo vệ rừng theo quy ñịnh của pháp luật. 

 
3. Trách nhiệm của Công an xã:  
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Chủ trì, phối hợp với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ 
huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chỉ huy tự vệ và Kiểm lâm ñịa bàn, tham mưu 
cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở có 
trụ sở trên ñịa bàn xây dựng phương án bảo vệ rừng xử lý các tổ chức, cá nhân vi 
phạm hành chính về bảo vệ rừng theo quy ñịnh của pháp luật. 
 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
ðiều 25. Sơ kết, tổng kết, kiểm tra và lập kế hoạch phối hợp hoạt ñộng    

 
1. Chế ñộ sơ kết, tổng kết: 

 
a) Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Kiểm lâm cấp 

huyện, 03 tháng phải ñánh giá công tác phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân 
tự vệ, lực lượng công an cấp xã, lực lượng kiểm lâm trong công tác giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng trong hội nghị sơ kết riêng 
hoặc ñược ñề cập trong báo cáo sơ kết công tác quốc phòng, quân sự, an ninh của Ủy 
ban nhân dân cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an, Kiểm lâm cấp huyện. 

 
b) 03 năm một lần, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt 
ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng công an cấp xã và lực lượng kiểm lâm 
trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ 
rừng. 
 

2. Trách nhiệm tổ chức sơ kết: Cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân hoặc người ñứng ñầu cơ quan, tổ chức ở cơ sở; cấp huyện người ñứng ñầu cơ 
quan quân sự, cơ quan công an, cơ quan kiểm lâm luân phiên ñảm nhiệm chủ trì sơ 
kết việc thực hiện công tác phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực 
lượng công an cấp xã, lực lượng kiểm lâm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng. 
 

3. Trách nhiệm tổ chức tổng kết:  
 
Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn Công an cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy 
Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở tham mưu giúp Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tổng kết công tác phối hợp hoạt ñộng giữa lực 
lượng công an cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng kiểm lâm trong công 
tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng. 
 

4. Nội dung, phương pháp sơ kết, tổng kết:   
 
Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh hướng dẫn nội dung, phương pháp sơ kết, tổng kết công tác phối hợp hoạt ñộng 
giữa lực lượng công an cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng kiểm lâm 
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trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ 
rừng. 
  

5. Kiểm tra:   
 
Kiểm tra việc phối hợp chỉ ñạo và phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân 

tự vệ và lực lượng công an cấp xã trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội và lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng, do cơ quan chức năng 
của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
phối hợp thực hiện; chế ñộ, ñối tượng, nội dung, tổ chức, thành phần ñoàn kiểm tra 
do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
xác ñịnh. 
 

6. Lập kế hoạch phối hợp hoạt ñộng: 
  
a) Lực lượng dân quân tự vệ khi phối hợp hoạt ñộng với lực lượng công an cấp 

xã, lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, trong bảo vệ rừng phải có kế hoạch phối hợp hoạt ñộng và ñược cấp 
có thẩm quyền phê duyệt. 

 
b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn việc lập kế hoạch phối hợp hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ 
với lực lượng công an cấp xã trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội, giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng kiểm lâm trong công tác bảo vệ 
rừng. 
  

ðiều 26. Trách nhiệm thi hành 
 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc các ñơn vị 
ñịa phương thuộc quyền thực hiện Quy chế này; ñịnh kỳ 01 năm sơ kết, 03 năm tổng 
kết rút kinh nghiệm và báo cáo cấp trên theo từng lực lượng và Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ñể theo dõi chỉ ñạo. 

 
2. Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế phối hợp 

hoạt ñộng giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, 
lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, trong công tác bảo vệ rừng./. 
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